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	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	1.  Nêu khái niệm và vai trò của quang hợp.


	· Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ để tạo ra cacbohidrat và oxi từ nước và khí cacbônic

· Vai trò:

· Tạo chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên trái đất

· Biến đổi và tích lũy năng lượng (năng lượng vật lí thành năng lượng hóa học)

· Điều hòa không khí: giải phóng oxi, hấp thụ CO2, ngăn chặn hiệu ứng nhà kính
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	2. Trong các sắc tố quang hợp, sắc tố nào trực tiếp tham gia chuyển hóa quang năng thành hóa năng?
	Chỉ có diệp lục a (P680 và P700) ở trung tâm phản ứng mới trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lượng quang năng thành hóa năng
	1

	3. Trình bày quá trình tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa.Cho ví dụ các động vật có ống tiêu hóa.
	· Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào

· Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học, hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu

· Các chất không được tiêu hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân và thải ra ngoài

· VD: tiêu hóa ở giun đất, côn trùng, chim, tiêu hóa ở người
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	4. Trình bày quá trình tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa.
	· Là tiêu hóa nội bào. 
· Thức ăn có chứa các chất hữu cơ được các enzim từ lizôxôm tiết vào không bào tiêu hóa thủy phân thành các chất dinh dưỡng đơn giản ( được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống
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